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KỸ THUẬT NUÔI CÁ SẶC RẰN

Tài liệu sử dụng cho tập huấn khuyến ngư
(Lưu hành nội bộ)
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Đồng phú, tháng 10/2013
CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC
1. Phân bố:

 Cá sặc rằn là loài cá nước ngọt, phân bố rộng rãi trong nhiều loại hình mặt nước (thủy vực) như Sông, hồ , ao đìa, kênh rạch, mương vườn, ruộng lúa, rừng tràm.... 

2. Môi trường sống:


Do có cơ quan hô hấp phụ nên cá Sặc rằn hấp thu được khí trời và có thể sống trong môi trường có Oxy thấp, pH từ 4,5 trở lên, tốt nhất là từ 6,5 – 8. Nhiệt độ thích hợp từ 25 – 320C, tuy nhiên cá còn sống ở nhiệt độ từ 11- 390C. Cá có khả năng  chịu được điều kiện môi trường nước bẩn. Chúng thích sống ở những vùng nước nông ở sông, suối, ao, mương, ruộng lúa, rừng tràm… và các vùng bàu trũng có hàm lượng chất hữu cơ cao (nguồn thức ăn tự nhiên phong phú)

3. Đặc điểm dinh dưỡng

Cá sặc rằn tạp với nhiều loại thức ăn khác nhau như: thực vật mềm sống trong nước, mùn bã hữu cơ, phân chuồng, phiêu sinh vật, xác động vật... Trong chăn nuôi cá ăn các loại thức ăn như cá tạp, bột cá, bột bắp và thức ăn công nghiệp...
4. Đặc điểm sinh trưởng:


Cá Sặc rằn có tốc độ tăng trưởng chậm, sau 1 năm nuôi cá chỉ đạt trọng lượng từ 50 - 80g/con, nếu nuôi tốt có thể đạt 100g/con. 
5. Đặc điểm sinh sản:


Ngoài tự nhiên cá thường đẻ sau những trận mưa rào và thường tập trung đẻ vào ban đêm. Cá thích chọn những nơi có những cây cỏ thuỷ sinh ven bờ, mực nước thấp, nơi có nhiều cỏ rác làm chỗ đẻ trứng. Vào mùa sinh sản, cá đực và cá cái bắt cặp, cá cái đẻ trứng và cá đực đi theo sát để thụ tinh cho trứng. Trứng đẻ ra có chứa nhiều hạt dầu nên nổi trên mặt nước. Khi cá cái đẻ xong, cá đực sẽ gom trứng vào miệng, trứng được kết lại với nhau bằng nước bọt của cá, sau đó cá đực phun trứng trả lại vào trong tổ nước bọt, trứng đẻ ra có màu vàng nên tổ trứng nổi thành từng đám lớn màu vàng trên mặt nước. Sức sinh sản của cá cái khá lớn, có thể đạt từ 100.000 – 250.000 trứng/kg cá cái.
CHƯƠNG II. KỸ THUẬT NUÔI 


Do cá Sặc rằn có đặc tính ăn các thức ăn là phiêu sinh, mảmh vụn, mùn bã hữu cơ có kích thước nhỏ và vừa với cỡ miệng của chúng nên thường nuôi ghép cá sặc rằn trong ao với 1 số loài cá khác. Nuôi ghép để các loài cá có thể tận dụng hết nguồn thức ăn trong ao, ao sẽ không bị ô nhiễm do dư thừa thức ăn. Nên chọn loài cá nuôi ghép có tính ăn không cạnh tranh thức ăn với cá Sặc rằn như cá Bống tượng, rô đồng, thát lát, tôm càng xanh. Không thả ghép các loài cạnh tranh thức ăn hoặc có thể ăn hại cá như cá lóc, trê lai, tai tượng. Có thể nuôi ghép theo công thức sau:
Bảng 1. Tỷ lệ ghép các loài cá nuôi với cá sặc rằn là chính
	STT
	Loài cá nuôi
	Tỷ lệ (%)

	1
	sặc rằn
	60

	2
	Rô đồng (hoặc bống tượng)
	20

	3
	Thát lát (hoặc mè vinh)
	20

	4
	Cá mè trắng
	10


Bảng 2. Tỷ lệ ghép các loài cá nuôi chính với cá sặc rằn

	STT
	Loài cá nuôi
	Tỷ lệ (%)

	1
	Sặc rằn
	20 - 30

	2
	Rô đồng (hoặc cá chép, cá tra, tôm càng xanh)
	70 - 80


I. Kỹ thuật nuôi trong ao.

1.1. Chuẩn bị ao nuôi.


Ao nuôi có diện tích từ 200m2 trở lên, mực nước sâu từ 1,5 – 2 m. Bờ phải chắc chắn, cao hơn mực nước lũ cao nhất là 0,5m, không có hang hốc, lỗ mọi, không rò rỉ. Ao nên gần nguồn nước cấp, có cống cấp và thoát nước chủ động, đáy ao hơi nghiêng về phía cống thoát. Tránh các nguồn nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ ra. Phải cắt dọn cỏ và phát quang bờ ao, đảm bảo đầy đủ ánh sáng để sinh vật phù du phát triển.

Trước khi tiến hành thả cá phải tát cạn ao, bắt hết cá tạp, cá dữ, nếu còn sót cá mà không thể bắt được hết thì dùng dễ cây thuốc cá với liều lượng 0,5 – 1kg/100m3 nước để diệt.


Tiếp theo sên, nạo vét lớp bùn đáy ao chỉ để lại lớp bùn dày 10 – 20cm. Đắp lại những chỗ sạt lở, tu sửa cống bọng và chắn lưới kỹ. Rải vôi bột đáy ao để điều chỉnh độ pH của môi trường và tiêu diệt các mầm bệnh (7– 10kg/100m2) đáy ao, đối với vùng đất nhiễm phèn nên bón vôi với liều lượng cao hơn 10 – 15kg/100m2. Phơi đáy 2 – 3 ngày và bón lót ao bằng phân hữu cơ từ 15 – 20kg/100m2 đáy ao. Sau đó lọc nước vào ao qua lưới chắn lọc tạp, dâng mực nước từ từ cho đến khi đạt 0,5 – 0,6m. sau 2 -3 ngày tảo phát triển làm nuớc có màu xanh nhạt hoặc nâu nhạt thì thả cá giống và vẫn tiếp tục lấy nước vào cho đến khi đạt mức yêu cầu.
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                                                         Rải vôi khử trùng đáy ao
1.2 Giống, mật độ và mùa vụ thả nuôi.

Cá giống phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: Kích cỡ đồng đều, khoẻ mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị dị tật. 

- Đối với cá giống có kích thước nhỏ: 2 – 3cm, thả 30 – 40con/m2.

- Đối với cá giống có kích thước nhỏ: 4 – 6cm, thả 15 – 20con/m2.


Trước khi thả giống, phải tắm cho cá bằng nước muối có nồng độ 25 – 300/00 thời gian từ 5 – 7 phút. Tạo nước muối bằng cách hoà tan 250g hoặc 300g muối ăn vào chậu chứa 10 lít nước, để nước muối có nồng độ 25 – 300/00, rồi đưa 1-2kg cá giống đựng trong rổ hoặc vợt vào trong chậu nước muối. Theo dõi quá trình tắm, nếu thấy cá có hiện tượng yếu hoặc bất thường thì đưa cá trở lại nước ngọt.

Thao tác thả giống phải nhẹ nhàng. Trước tiên thả túi đựng cá giống vào ao ngâm khoảng 15 phút để cân bằng nhiệt độ. Sau đó mở miệng bao cho nước ao vào từ từ, và để cá tự bơi ra ngoài. Nên thả cá vào lúc trời mát, sáng sớm hoặc chiều tối.


Mùa vụ thả nuôi từ tháng 3 trở đi thích hợp nhất là từ tháng 5 – 6.
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                                                                    Thả cá giống

1.3 Chăm sóc và quản lý ao nuôi


Thức ăn của cá sặc rằn gồm nhiều loại khác nhau nhưng cần có kích thước nhỏ, min để phù hợp với đặc tính ăn tạp và hớp mồi lơ lửng trong nước. Có thể chọn các loại thức ăn sau:

* Thức ăn công nghiệp: có độ đạm từ 20 – 25%. Hệ số thức ăn khoảng 2 – 2,5 (2 -2,5 kg thức ăn/1kg cá tăng trọng).


* Thức ăn chế biến: Có thể cho cá ăn những loại bột ngũ cốc (cám mịn, bột ngô, bột mì, bột đậu nành) trộn với bột cá mịn hoặc các loại cá tạp tuơi, cua ốc xay nhuyễn để đảm bảo hàm lượng đạm từ 15 – 20% (tỷ lệ bột ngũ cốc/ bột cá là 2,5 – 3/1). hoặc :cám 54% + bột cá hoặc cá tạp tươi xay nhuyễn 35% + bổ sung rau xanh 9% xắt nhỏ nấu cùng với cám , nên bổ sung thêm các loại khoáng, Premix 1% để cá phát triển tốt. Hệ số thức ăn là 3 – 3,5 (3 – 3,5kg thức ăn/ 1kg cá tăng trọng). 

 Giai đoạn cá lớn cho đến khi sắp thu hoạch cho ăn thêm rau bèo băm thật nhỏ, bèo tấm.

* Có thể cho ăn phối hợp giữa thức ăn công nghiệp  và thức ăn chế biến: 

+ Giai đoạn cá nhỏ, cho ăn thức ăn công nghiệp. Giai đoạn giữa cho ăn cá tạp xay nhuyễn kết hợp với thức ăn công nghiệp. Giai đoạn cuối thúc bằng thức ăn công nghiệp.

* Có thể bón phân chuồng bổ sung 2 tuần/lần: 30 – 40kg/100m2 ao để tăng thức ăn tự nhiên cho cá. Phân chuồng phải được phơi khô và ủ hoai.

Lưu ý: khi nước có màu xanh quá đậm (hoặc cá bị bênh) thì ngưng bón phân chuồng và tiến hành thay nước. Thông thường nước được thay định kỳ nửa tháng một lần, thay từ 1/3 – 1/2 lượng nước trong ao tuỳ theo chất lượng nước xấu hay tốt.


* Đối với cá nhỏ khẩu phần ăn lúc mới thả: 10 – 15% tổng trọng lượng cá, Đối với cá lớn: 5 – 7% trọng lượng cá.


Cho cá ăn ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Thức ăn công nghiệp được rải đều trong ao, thức ăn chế biến được cho vào sàng ăn và bố trí đều trong ao để cá có thể ăn được đầy đủ. Hàng ngày kiểm tra lượng thức ăn của cá để tăng hoặc giảm lượng thức ăn cho phù hợp.

* Với nuôi ghép cần đo các yếu tố môi truờng  nước như: pH, nhiệt độ, độ trong... định kỳ để biết được sự biến động của môi trường nuôi để xử lý kịp thời. Không để nước quá xanh đậm hoặc có mùi hôi. Nên thay nước khi có điều kiện như dựa vào nguồn nước sạch chảy tự nhiên hoặc bơm thêm để nước ao không bị ô nhiễm và vẫn tạo được nguồn thức ăn tự nhiên cho cá . Định kỳ 15 ngày thay nước 1 lần, kết hợp dùng các chế phẩm sinh học để sử lý khi đáy ao bị dơ.


 Cho cá ăn đầy đủ, đúng giờ, đúng cữ, tập phản xạ cho cá trước mỗi lần cho cá ăn bằng tiếng động tại vị trí cho ăn. Định kỳ chài bắt cá để kiểm tra trọng lượng và điều chỉnh thức ăn cũng như có cách chăm sóc phù hợp.

Phòng bệnh cho cá nuôi bằng cách thường xuyên trộn Vitamin C vào thức ăn luợng từ 1 -2 g/1kg thức ăn nhất là vào những tháng thời tiết thay đổi, nắng nóng.
Sau khoảng 2 tháng nuôi có thể dùng các loại thuốc thú y thuỷ sản để diệt các nội và ngoại ký sinh trùng cho cá nuôi. Sau đó bổ sung các men đường ruột để giúp cá tiêu hoá tốt thức ăn. Theo dõi và phát hiện sớm biểu hiện bệnh xảy ra để có biện pháp xử lý.
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                                                         Kiểm tra cá 

1.4 Thu hoạch

Sau 8 – 10 tháng nuôi, năng xuất có thể đạt từ 6 – 7 tấn/ha, tỷ lệ sống 70 – 75%, Cở cá thu hoạch trong khoảng từ 50 – 80g/con. Có thể chọn thu hoạch cá lớn và để lại cá nhỏ tiếp tục nuôi trong năm thứ 2. Trước khi thu hoạch ngừng cho cá ăn 3 -5 ngày để hạn chế hao hụt khi đánh bắt và vận chuyển.
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Thu hoạch cá
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ


1. Bệnh ghẻ lở: 


- Trường hợp này thường xảy ra khi nước trông hoặc đục, không có tảo phát triển hoặc nước cho ra vô mỗi ngày. Khi phát hiện cá có những đốm ghẻ lở trên thân thì ngăn nước lại, không cho chảy ra vào, sau đó quậy đục và tạt vôi.


- Phòng trị: sử dụng Mizuphor liều 0,1ml/m3, 3 ngày sau tạt lại liều  trên một lần  nữa cá sẽ hết bệnh. (Lưu ý cần phải phát hiện sớm thì điều trị mới hiệu quả).


2. Bệnh chuyển màu đen sẫm


- Do cơ thể cá bị các loại ký sinh trùng ký sinh như : Trùng bánh xe, trùng quả dưa… làm cho da cá chuyển màu đen sẫm. Trường hợp này thường xảy ra khi nước quá dơ  và có màu xanh quá đậm.


 - Phòng trị: tạt sufat đồng (phèn xanh) liều từ 0,1 – 0,5g/m3 tuỳ theo mức độ bệnh, hoặc sử dụng Vinaforce với liều 0,05 – 0,1g/m3, sau 3 ngày tiến hành thay nước mới sử dụng lại thuốc.
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